
1 21DD015A Trần Kim Ái 1/8/2006 Đạt

2 21DS021A Trần Thị Lan Anh 12/02/1995 Đạt

3 21DD010A Phạm Thị Lan Anh 12/10/2006 Đạt

4 21DD020A Nguyễn Võ Bảo Anh 16/12/2006 Đạt

5 21YS014A Lôi Gia Bảo 08/10/2006 Đạt

6 21DS008A Nguyễn Trương Hoà Bình 21/08/2006 Đạt

7 21DS009A Lê Nguyễn Phước Bình 29/11/2003 Đạt

8 22CT003A Vũ Văn Cao 14/01/1984 Đạt

9 21DS013A Nguyễn Ngọc Quế Chi 29/11/2005 Đạt

10 21YS017A Nguyễn Thuý Chi 05/01/2006 Đạt

11 21YS015A Trần Kim Dệ 03/05/1989 Đạt

12 21CT012A Huỳnh Thanh Duy 02/01/2002 Đạt

13 21YS005A Âu Kỳ Duyên 24/6/2006 Đạt

14 21DS010A Lê Giang 12/08/2006 Đạt

15 21CT009A Lưu Trung Hiền 31/07/1984 Đạt

16 21CT025A Cao Thị Thu Hiền 04/11/1998 Đạt

17 21DD019A Hồ Minh Hiếu 11/01/2006 Không đạt Kiểm tra lại

18 21CT053A Bùi Thị Mỹ Hồng 15/07/1982 Đạt

19 21DD022A Nguyễn Hữu Khang 11/03/2005 Đạt

20 21DD008A Nguyễn Ngọc Hoàng Linh 06/02/2006 Đạt

21 22DS010A Võ Thị Ngọc Lụa 24/11/2002 Đạt

22 21DD016A Đoàn Quỳnh Mai 02/02/2006 Đạt

23 21DD007A Trương Thái Thu Ngân 05/6/2006 Đạt

24 22DS007A Nguyễn Minh Ngọc 21/01/2004 Đạt

25 21DS016A Đoàn Ngọc Nhi 11/11/2006 Đạt

26 22CT005A Văn Thị Nhi 03/12/1996 Đạt
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27 21DS027A Nguyễn Trương Tuyết Nhi 24/03/2002 Đạt

28 21DD011A Nguyễn Tín Phúc 21/12/2006 Không đạt Kiểm tra lại

29 21DS030A Phạm Anh Quân 19/05/2003 Đạt

30 21CT043A Lê Công Sanh 30/6/1996 Đạt

31 21CT036A Nguyễn Mai Xuân Sơn 24/09/2006 Đạt

32 21CT052A Nguyễn Thị Bảo Tâm 21/08/1984 Đạt

33 22YS003A Nguyễn Trương Anh Thư 02/09/2003 Đạt

34 21DS012A Thạch Trân Yên Thường 19/05/2006 Đạt

35 21CT030A Lê Đức Tín 01/10/1994 Đạt

36 21CT061A Trần Trọng Tín 09/05/2003 Đạt

37 21DS015A Lục Thị Ngọc Tú 16/2/2006 Đạt

38 22YS004A Hầu Mỹ Tuyết 02/11/1989 Đạt

39 21DS029A Nguyễn Thị Bích Vân 21/10/1982 Đạt

40 22DS009A Huỳnh Phương Vân 28/02/2002 Không đạt Thi lại

41 21CT044A Nguyễn Trúc Thúy Vi 04/09/2002 Đạt

42 21DD014A Nguyễn Phạm Đại Việt 30/05/2006 Đạt

43 21YS018A Lưu Thượng Võ 22/06/1986 Đạt

44 21DD018A Trần Thị Trúc Mai 06/10/2006 Đạt


